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Tiết 12-BÀI 1 
LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Môn học: Tin Học; Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết được phần mềm bảng tính điện tử dùng để làm gì và một số tính năng ưu việt của nó
- Biết được một số thành phần cơ bản trong cửa sổ làm việc của Excel và một số nhóm lệnh, nút lệnh tương tự như trong Word.
2. Năng lực: 
a) Năng lực chung:
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
b) Năng lực riêng:
· Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
· Tổ chức và trình bày thông tin.
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh 
- Sách giáo khoa, vở ghi 
- Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh
- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi
- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài
Trong thực tế nhiều số liệu được trình bày ở dạng bảng để dễ dàng so sánh, sắp xếp, tính toán. Bảng điểm của lớp em là một ví dụ. Em hãy nêu thêm ví dụ khác.
2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu từ bảng trong văn bản đến bảng tính điện tử
- Mục Tiêu: Biết thế nào là phần mềm bảng tính điện tử
-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức
-  Tổ chức thực hiện: 

	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	1. TỪ BẢNG TRONG VĂN BẢN ĐẾN BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Ghi nhớ:
- Phần mềm bảng tính điện tử là công cụ để tính toán các dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng, tự động tính toán theo công thức cho trước, phân tích và tổng hợp dữ liệu, trình bày thông tin trực quan dưới dạng biểu đồ.
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: Tổ chức các hoạt động
HĐ1
Quan sát cách trình bày thông tin dạng bảng và cho biết muốn tính toán tổng cân nặng, chiều cao lớn nhất, trung bình chỉ số BMI … thì làm như nào?
[image: ]
HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu bảng tính điện tử Excel
a) Mục tiêu: làm quen với bảng tính excel 
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	2. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ EXCEL
· Có nhiều phần mềm bảng tính điện tử như: Excel, Google Sheets, Open Ofice Calc,…
· Khởi động Excel 2016 bằng cách: nháy đúp chuột lên biểu tượng [image: Update for Excel 2016 (KB4011165) | GraVoc] trên màn hình nền
· Xuất hiện cửa sổ làm việc của Excel

	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức HĐ
Cửa sổ làm việc của excel có nhiều lệnh tương tự với word, cách thao tác và tác dụng cũng tương tự. Em hãy khám phá những lệnh tương tự nhau.
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HS: Thảo luận, trả lời
*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


Hoạt động 3: thực hành làm quen với bảng tính
a) Mục tiêu: Làm quen với bảng tính
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của giáo viên và học sinh

	3. THỰC HÀNH LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH
Bài 1. Cửa sổ trình soạn thảo Word đang mở có trang văn bản chứa Bảng chỉ số BMI của một nhóm. Hãy mở thêm cửa sổ Excel và sao chép bảng này từ Word sang Excel.
Hướng dẫn:
Bước 1. Chọn bảng cần copy
Bước 2. Nhấn Ctrl+C để sao chép
Bước 3. Di chuyển chuột sang bảng tính Excel đang mở
Bước 4. Chọn vị trí cần đặt bảng. Nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu 
Bài 2. Tính tổng cân nặng và điền thêm vào ô dưới cùng của cột cân nặng
Hướng dẫn
1) Trong cột cân nặng, đánh dấu chọn khối ô số liệu từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng
2) Nháy chuột vào lệnh ∑
Kết quả mới xuất hiện trong ô dưới cùng cột Cân nặng là gì
[image: ]
Bài 3. Sửa lỗi nhập dữ liệu sai để biết Excel sẽ tự động tính lại
Hướng dẫn
· Nháy đúp chuột vào ô dữ liệu cân nặng của Lê Trung Dũng
· Sửa thành dữ liệu đúng là 46.5
Kết quả tổng cân nặng mới là bao nhiêu? Có chính xác không?
[image: ]
Bài 4. Tạo biểu đồ trình bày thông tin trực quan về chiều cao theo các bước ở hình 3:
[image: ]
Kết quả


Bài 5. Lưu tệp, đổi tên mặc định từ “Book1.xlsx” thành “ThucHanh.xlsx”
Hướng dẫn:
Bước 1. Nháy chuột vào mục File
Bước 2. Chọn Save/Save as
Bước 3. Chọn nơi lưu trữ
Bước 4. Gõ tên file ThucHanh
Bước 5. Chọn Save
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌
GV: tổ chức hđ
HS: Thảo luận, trả lời

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌
+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ ‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ ‌1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ 


3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.
b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv Cho HS nhắc lại KT:
[image: ]
Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học
LUYỆN TẬP
Bài 1. Trong bảng chỉ số BMI có được ở mục Thực hành, hãy tìm số đo chiều cao lớn nhất, trung bình chỉ số BMI và điền thêm vào bảng.
Hướng dẫn: Thao tác tương tự như Bài 2 với lần lượt các lệnh Max, Average
4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung:.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 
Câu 1. Hãy nêu những tính năng ưu việt của phần mềm bảng tính điện tử?
Câu 2. Hãy nêu ví dụ minh họa bảng tính điện tử tự động tính lại kết quả khi thay đổi số liệu nhập vào
5. Hướng dẫn học sinh tự học:
- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
...................................................................................................................................
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2 NewénThaoHoa 152 4770 | 2065 | Binh thuiome
73779u§n 'l:hu Hle: 148 40.15 1?33 T':lé“ cén
4 Vi Manh Huy 155 4970 | 2069 Binh thuime
5 Trin Thanh Van 1.60 5525 2158  Binh thuong
Hinh 1. Bang chi 8 BM] cia mdt nhém
Khi duge yéu cu tinh todn cic 55 lidu tong hop trong bing trén nhu tong cdn

‘ndng, chiéu cao Ion nhat, trung binh chi s6 BMI vi bd sung thém dit ligu vo bang,

1a 66 thé tinh va dién vo hodc st dung nit Iénh cia Word. Tuy nhién, néu nhu phat
hién conl 0 06, vi du cin ning ciia L¢ Trung Diing ding ra phai
ing. chi s6 BMI va trung binh chi s6 BMI

Phin mém bang tinh dién tir ra doi dé hd tro tinh toan véi dir liéu trinh bay dudi
dang bang. Phin mém bang tinh dién tir gitp ta d& dang thyc hién nhiém vu va tranh
duoc bt tién vira néu. khi c6 18i nhip di liéu thi ta chi cin nhap lai di liéu do. lip
tirc cic sb liéu phu thude sé t dong thay ddi theo mot cich chinh xic

Phin mém bing tinh dién ti 13 cong cu dé tinh toin cic di lidu duo trinh bay
dui dang bang, tw dong tinh todn theo cong thire cho trude. phan tich va tong hop

dit liéu; trinh bay thong tin true quan dudi dang biéu db.
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NG TINH DIEN TU EXCEL

hé:
i nhdp cong thire vao 6 tinh, néu
1 todn V6 gid trj tir cac 6 dit ligu
ic thi trong cong thirc can ghi ra
chi ctia 6 di liéu twong tmg. Phan
m bang tinh s& tw ddng tinh todn
cap nhat két qua néu co thay doi.

ung

* Buéc 1: Chuyén giao nhiém vu:
GV: t6 chic HD2

Cira sb lam viée cia excel c6 nhiéu lénh tuong
t v6i word, cach thao téc va tac dung clng
tuong tw. Em hay kham ph4 nhimg lénh tuong
tw nhau.

HS: Thio ludn, tra o1

* Bugc 2: Thye hién nhiém vu:

+ HS: Suy nght, tham khao sgk tra 1oi cau hoi
+ GV: quan sat va tro gitip cic cip.

* Bude 3: Bio cdo, thio lujn:

+ HS: Léng nghe, ghi chi, mot HS phat biéu
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duéi dang bang, tw dong tinh todn theo cong thire cho trude. phan tich va tong hop
i liéu, trinh by thong tin trre quan dudi dang biéu db

2. Bang tinh dién tir Excel

Conhiéu phin mém bing tinh dién t nhu: Excel, Google Sheets, Open Office Cale.
Trong cuén sich niy, Excel phién bin 2016 cua cong ty MicroSoft i phin mém duoc
Iua chon dé minh hoa. Khoi dong Excel biing cich nhay dip chudt 1én biéu wrong @Y
trén man hinh nén.

Cira s6 lam viéc cua Excel ¢o nhiéu Iénh trong tr vor Word. céch thao tic va
tic dung ciing fuong tw. Em hay khim phi nhiing lénh twong tw nhau

0 Hinh 2. Cdc ving chinh trong ciea s6

Excel va mt s6 Iénh it I it i

Cudi dai 1énh Home c6 nhom 1énh Editing. Trong nhom nay c6 1énh X (AutoSum).
Ké phii 1énh nay c6 dau r0 xu6ng hinh tam gide * . Nhay chudt vio do s& thi xuong
mot danh sich (Hinh 2) dé chon cic him s (Functions) phuc vu cho tinh toin nhur
Sum (tinh t9ng), Max (tri vé i tri I6m nhit trong tip gia tri), .. Diy 1a mdt 56 him
thuémg diing va s& dwoc trinh bay trong Bai 8.

3. Thyc hanh lim quen vdi bing tinh

Bai 1. Cira 56 trinh soan thao Word dang mo c6 trang vin bn chita Bang chi
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D8 - fo | =SUM(D3:D7) v
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MR Hinh 1. Bing chi sé BMI ciia mgt nhém

2 |STT Ho tén Chiéu cao (m) | Can nang (kg) | BMI | Pdnh gid
o |31 |Lé Trung Ding 15 56.5 25.11 | Thira can

42 |Nguyén Thao Hoa 1.52 47.7 20.65 |Binh Thuong
© |'s| 3 [Doan Thu Hién 1.48 40.15 18.33 | Thiéu can

5 4 |V Manh Huy 1.55 49.7 20.69 [Binh Thuong
- | 75 |Trhn Thanh van 1.6 55.25 21.58 [Binh Thuong
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Diing
2) Sira thanh dit liéu dung 14 46.5
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©X0 0 se nien W] cac AU 119U COU Va SO WONg W AW Tong Wora.

Bai 2. Tinh tong cin niing v dién thém vio & dudi ciing cia cdt cin ning.
Heong dn

1) Trong c6t Can nding. dinh diu chon khdi 6 56 liéu tir & dau tién dén 6 cudi ciing
2) Nhay chudt vio lénh 3

Két qua mdi xudt hién trong & dudi ciing ot Can ndng 1 gi?

Bai 3. Sira 151 nhip di li¢u sai dé biét Excel sé tw dong tinh lai,

Hieong din

1) Nhay dip chudt vo 6 dit liéu cin niing cua Lé Trung Diing

2) Sira thanh dit iu diing I 46.5.

Két qua tong cin nng moi la bao nhiéu? C5 chinh xic khong”

Bai 4. Tao biéu db trinh bay thong tin trvre quan vé chiéu cao theo cic bude & Hinh 3

(3 Vb st

-y ydo mai én

@chn == 3= sevam

Do o il =i 20 come
Kt - K 4 Cho
g Eoe = a0

LéTrung Ding, {1k
Kéo tha chugt E

el

& chiea L a0 memaren
gro REELL G menm
WD Hinh 3. Céc bude tao biéu dé
Bai Laru tép, doi tén mie dinh tr “Book 1 xIsx” thanh “ThucHanh.xIsx”

i Trong bang chi s6 BMI ¢o dirge o muc Thire hanh, hy tim s6 do chiéu cao
16n nhit, trung binh chi s BMI va dién thém vao bang.

Hurgng din: Thao tic twong tu nhu Bai 2 v6i lin lwot cie Iénh Max, Average.

Gau 1. Hay néu nhing tinh nang uu viét ciia phén mém bang tinh dién ta.
Gau 2. Hay néu vi du minh hoa bang tinh dién ti tu dong tinh lai két qua khi thay aéi
56 ligu nhap vao.
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